
 
 

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO 
TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

 

Số:          /QĐ-TTCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Tuần Giáo, ngày 17 tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp cách ly Y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 

 

TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID-19 HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và thi hành một số điều Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về việc 

chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 27/08/2021 của UBND huyện 

Tuần Giáo về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 

huyện Tuần Giáo; 

Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/07/2021 của Bộ Y tế về việc giảm 

thời gian cách ly y tế, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân 

COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện 

Tuần Giáo về việc Hoạt động trở lại Khu cách ly tập trung và Tổ quản lý khu cách 

ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19 tại xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo; 

Được sự ủy quyền của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 36 trường hợp F1 tiếp 

xúc trực tiếp với bệnh nhân F0, (danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Lý do, địa điểm, thời gian cách ly tập trung: 

 - Lý do thực hiện cách ly: Là các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh F0. 
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- Địa điểm thực hiện cách ly: Tại khu cách ly y tế tập trung xã Mùn Chung.  

- Thời gian thực hiện cách ly: Đủ 14 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly. 

Điều 3. Trong thời gian áp dụng Quyết định cách ly Y tế tập trung, cá nhân 

có tên tại Điều 1 thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 

08/02/2021 của Chính phủ1 và các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 

12/03/2020 của Bộ Y tế và các quy định nội quy tại khu cách ly tập trung. 

Tổ quản lý khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (theo Quyết định số 3356/QĐ-

UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) có nhiệm vụ tiếp nhận và thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo chế độ sinh hoạt, theo dõi, 

chăm sóc sức khỏe cho người được cách ly tập trung tại khu cách ly theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có 

liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhân: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu VT. 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Văn Đức 

 

1 (Điểm b, khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP quy định: “Trường hợp cách ly tại cơ sở y 

tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm 

nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế 

tập trung; còn các khoản chi phí sau đây được ngân sách nhà nước bảo đảm: Chi phí đưa đón từ cơ sở, 

địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung; Chi phí xét 

nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập 

trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh 

răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày. 

Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại điểm b khoản này, bao gồm 

cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày”). 



 
 

DANH SÁCH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY TẬP TRUNG 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BCĐ ngày 17/11/2021 của TT Chỉ huy đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tuần Giáo) 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Số điện thoại CMTND/CCCD Địa chỉ 

Ngày tiếp 

xúc cuối 

cùng 

Ngày thực 

hiện cách 

ly tập 

trung 

Ngày 

hoàn 

thành 

cách ly 

tập trung 

Lý do cách ly 

tập trung 
Nam Nữ 

1.  Phạm Xuân Tâm 1996  0969220439 

Số: 034096013429 

Cấp ngày: 11/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Canh Tân, Hưng Hà, 

Thái Bình 
12/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 Sơn 

La 

2.  Lường Thị Hanh  1989 0359569586 

Số: 04058799 

Cấp ngày: 25/09/2012 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Nát, Quài Cang, 

Tuần Giáo, Điện 

Biên 

12/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 Sơn 

La 

3.  Lò Thị Lải  1994 0325486978 

Số: 045126777 

Cấp ngày: 19/05/2011 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Sảo, Quài 

Cang, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

12/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 Sơn 

La 

4.  Lò Văn Duân 1995  0325486978 

Số: 011095001903 

Cấp ngày: 21/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Bản Sảo, Quài 

Cang, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 Sơn 

La 

5.  Cà Văn Ba 1975  0979537471 

Số: 040538747 

Cấp ngày: 12/04/2016 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Khong Nưa, Mường 

Khong, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 Sơn 

La 

6.  Lường Văn Út 1999  037586237 

Số: 011099002260 

Cấp ngày: 04/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Khong Tở, Mường 

Khong, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 Sơn 

La 

7.  
Nghiêm Thị Thúy 

Hiệp 
 1989 0899818929 

Số: 025189002533 

Cấp ngày:  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Huổi Củ, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

8.  Khổng Thùy Dương  1987 0973961135 

Số: 0111870000447 

Cấp ngày: 28/03/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Trường Xuân, TT 

Tuần Giáo, Tuần 

Giáo, Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 
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9.  An Ngọc Trúc Uyên  2014  Còn nhỏ  14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

10.  Nguyễn Thanh Bình 1990  0869012391 

Số: 0011091002552 

Cấp ngày: 10/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Mường Thính, 

Mường Thín, Tuần 

Giáo, Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055975 

11.  Tòng Thị Hương  1994 0977289409 

Số: 011194002364 

Cấp ngày: 20/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Pom Ban, Quài Tở, 

Tuần Giáo, Điện 

Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

12.  Lò Thị Lan Hương  1988 0946946333 

Số: 011188004559 

Cấp ngày: 09/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Trường Xuân, TT 

Tuần Giáo, Tuần 

Giáo, Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

13.  Đặng Thị Thảo  1989 0329915052 

Số: 033189005504 

Cấp ngày: 05/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Trường Xuân, TT 

Tuần Giáo, Tuần 

Giáo, Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

14.  Ngô Thị Kim Anh  1987 0888034998 

Số: 034187013637 

Cấp ngày: 26/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Đồng Tâm, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

15.  Phạm Thị Hồng  1972 0345730424 

Số: 040337173 

Cấp ngày: 18/03/2004 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

TT Mường Ảng, 

Mường Ảng, Điện 

Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

16.  Điêu Thị Ngọc  1994 0979096894 

Số: 040461270 

Cấp ngày: 18/11/2010 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Chiềng Chung, TT 

Tuần Giáo, Tuần 

Giáo, Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

17.  Lò Thị Nhung  1996 0961961996 

Số: 040455307 

Cấp ngày: 08/08/2010 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Tân Thủy, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

18.  
Điêu Thị Ngọc 

Chân 
 2019  Còn nhỏ 

Chiềng Chung, TT 

Tuần Giáo, Tuần 

Giáo, Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

19.  Nguyễn Thị Thủy  1987 0963143239 

Số: 015187001362 

Cấp ngày: 04/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Bản Sảo, Quài 

Cang, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 
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20.  Lò Thị Cường  1989 0977695389 

Số: 050631251 

Cấp ngày: 05/06/2019 

Nơi cấp: CA Sơn La 

Minh Thắng, Quài 

Nưa, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

21.  Trần Thị Thu Hiền  1990 0976546196 

Số: 040383092 

Cấp ngày: 12/02/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Thắng Lợi, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

22.  Vũ Trần Bảo Ngọc  2017  Còn nhỏ 

Thắng Lợi, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

23.  Nguyễn Thị Trang  1994 0869373178 

Số: 011194000323 

Cấp ngày: 08/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Đồng Tâm, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

24.  Lò Văn Hải 1985  0814154999 

Số: 011085005073 

Cấp ngày: 25/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Sái Ngoài, Quài 

Cang, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

25.  Lò Thị Điệp  1986 0906141469 

Số: 001196003398 

Cấp ngày: 13/03/2015 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Sái Ngoài, Quài 

Cang, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

26.  Nguyễn Thị Tư  1964 0333253098  

Bản Nong, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

27.  Đào Thị Trà My  2016  Còn nhỏ 

Bản Cưởm, Quài 

Cang, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

28.  
Nguyễn Công 

Thuận 
1983  0912570779 

Số: 131468983 

Cấp ngày: 20/12/2015 

Nơi cấp: CA  

Bản Nong, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

29.  Phùng Thị Nga  1977 0796096306 

Số: 011177000746 

Cấp ngày: 05/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Đoàn Kết, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

30.  Bùi Minh Long 2000  0774361416 

Số: 011200002083 

Cấp ngày: 08/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Đoàn Kết, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 
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31.  Lê Thị Tuyết  1988 0329343699 

Số: 011188000838 

Cấp ngày: 02/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Bản Nong, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

32.  Lò Thị Dung  1973 0779339367 

Số: 011173000569 

Cấp ngày: 04/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Sái Ngoài, Quài 

Cang, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

33.  Lò Thị Quỳnh  1992 0968660992 

Số: 011192008038 

Cấp ngày: 02/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Sái Ngoài, Quài 

Cang, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

34.  Tòng Thị Dung  1988 0962762632 

Số: 011188006681 

Cấp ngày: 09/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Bản Giăng, Quài 

Cang, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

35.  Nguyễn Thị Hà  1998 0963427892 

Số: 011198002081 

Cấp ngày: 24/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Khối 20/7, TTTG, 

Tuần Giáo Điện 

Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 

36.  Đoàn Thị Dung  1996 0966334521  

Đồng Tâm, TT Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, 

Điện Biên 

14/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 

Tiếp xúc trực 

tiếp với F0 

BN1055984 
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